
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 8,558,365,797      

1 01/02/2021 Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801 10,000,000           

2  Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 1,000,000             

3 03/02/2021 Nhóm tình nguyện Chị Phương cho tiền mặt 10,000,000           

4 05/02/2021 Cô Thắm ở Sài Gòn cho tiền mặt 3,000,000             

5  Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6,000,000             

6 06/02/2021 Bác Phương Trần ở Mỹ cho 300USD*23.100 6,930,000             

7 07/02/2021 Anh Trực cho vô tài khoản 801 5,000,000             

8 08/02/2021 Nhóm Bác Phước ở Úc cho tiền mặt 10,014,000           

9  Chú Vũ Bá Tốn cho vô tài khoản 801 2,000,000             

10 09/02/2021 Gia đình Chú Hào Lương cho vô tài khoản 801 5,000,000             

11 11/02/2021 Học sinh Vân Anh cho vô tài khoản 801 11,427,747           

12 15/02/2021 Gia đình Bác Hưng và Chú Thọ Công ty vận tải Trung Việt cho vô tài khoản 801 50,000,000           

13 17/02/2021 Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801 5,000,000             

14 18/02/2021 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 2,000,000             

15 19/02/2021 Gia đình Chú Tín ở An Giang cho tiền mặt 2,000,000             

16  Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 1,000,000             

17 23/02/2021 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 1,000,000             

18 25/02/2021 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 500,000                

19  Chú Kiệt cho vô tài khoản 801 1,000,000             

20 28/02/2021 Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 4,168                    

Tổng Trong kỳ 132,875,915         

Tổng Cuối kỳ 8,691,241,712      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 24,022,890,034    

1 01/02/2021 Chi tiền mua ống đi dây điện phi 20, bát ống 195,000                

2  Chi tiền mua dây nối, bút thử điện, mũi khoan 100,000                

3  Chi tiền mua mũi khoan 3 li 120,000                

4  Chi tiền chợ 120,000                

5 02/02/2021 Chi tiền mua sơn xịt 55,000                  

6  Chi tiền chợ 782,000                

7 03/02/2021 Chi tiền mua ống phi 20, công tắc, phao, ổ cắm, móc quần áo 1,030,000             

8  Chi tiền chợ 331,000                

9 04/02/2021 Chi tiền mua đá mài, đá cắt, than máy mài 110,000                

10  Chi tiền mua lề cổi, keo, đá, xăng chạy máy phát điện 112,000                

11  Chi tiền mua sạc máy khoan 852,000                

12  Chi tiền chợ 709,000                

13 05/02/2021 Chi tiền sửa sạc máy khoan 120,000                

14  Chi tiền mua que hàn 120,000                
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15  Chi tiền chợ 997,000                

16 06/02/2021 Chi tiền mua ống nước 140,000                

17  Chi tiền chợ 367,000                

18 07/02/2021 Chi tiền mua bao rác 560,000                

19  Chi tiền internet 544,000                

20  Chi tiền chợ 515,000                

21 08/02/2021 Chi tiền mua dây điện 750,000                

22  Chi tiền chợ 640,000                

23 09/02/2021 Chi tiền mua đá cắt, đá mài 116,000                

24  Chi tiền chợ 566,000                

25 10/02/2021 Chi tiền mua đá, cám cá 125,000                

26  Chi tiền chợ 821,000                

27 11/02/2021 Chi tiền chợ 2,708,000             

28 13/02/2021 Chi tiền chợ 626,000                

29 14/02/2021 Chi tiền chợ 408,000                

30 15/02/2021 Chi tiền chợ 1,305,000             

31 16/02/2021 Chi tiền chợ 945,000                

32 17/02/2021 Chi tiền chợ 779,000                

33 18/02/2021 Chi tiền chợ 942,000                

34 19/02/2021 Chi tiền chợ 768,000                

35 20/02/2021 Chi tiền chợ 595,000                

36 21/02/2021 Chi tiền chợ 1,027,000             

37 22/02/2021 Chi tiền chợ 895,000                

38  Chi tiền mua vòi nước inox, dây ống nước 180,000                

39 23/02/2021 Chi tiền đóng tiền điện thoại bàn 558,000                

40  Chi tiền điện thoại di động 649,000                

41  Chi tiền mua đuôi hàn, thước cuộn 76,000                  

42  Chi tiền mua than máy mài 45,000                  

43  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

44  Chi tiền chợ 854,000                

45 24/02/2021 Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

46  Chi tiền chợ 871,000                

47 25/02/2021 Chi tiền tài liệu thuế cho học sinh Taih, Như 60,000                  

48  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

49  Chi tiền chợ 887,000                

50 26/02/2021 Chi tiền mua tấm sàn 3,100,000             

51  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

52  Chi tiền chợ 757,000                

53 27/02/2021 Chi tiền mua nước suối 80,000                  

54  Chi tiền chợ 956,000                

55  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 33,000                  

56 28/02/2021 Chi tiền lương tháng 2 Thầy Minh 10,000,000           

57  Chi tiền lương tháng 2 Cô Hân 6,000,000             

58  Chi tiền lương tháng 2 Cô Loan 4,000,000             

59  Chi tiền lương tháng 2 Cô Thảo 6,000,000             

60  Chi tiền lương tháng 2 Cô Duyên 6,000,000             

61  Chi tiền lương tháng 2 Chú Sang 8,000,000             

62  Chi tiền chợ 760,000                

 Tổng chi trong kỳ 71,881,000           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8,619,360,712      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8,619,360,712      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       
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Tổng Cuối kỳ -                       


